ĐỀ SỐ 23
Câu I.	(6 điểm) 

a) Giải phương trình 

b) Giải hệ phương trình 
Bài II. 	(3 điểm)

Cho sáu thẻ, mỗi thẻ ghi một trong các số của tập  (các thẻ khác nhau ghi các số khác nhau). Rút ngẫu nhiên ba thẻ, tính xác suất để rút được ba thẻ ghi ba số là số đo ba cạnh của một tam giác có góc tù.
Bài III. 	(2 điểm)














Cho hai tia   và   tạo với nhau góc , đường thẳng   vuông góc với cả   và  ;  . Hai điểm  lần lượt nằm trên hai tia   và  ,  ,  . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau   và  .
Bài IV. 	(5 điểm)







	Cho hình chóp  có , mặt bên  là tam giác đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng . Gọi  là chân đường phân giác trong góc  của tam giác .

a. Tính thể tích khối chóp .




b. Gọi  là điểm sao cho các góc tạo bởi các mặt phẳng  với mặt phẳng  bằng nhau. Tìm giá trị nhỏ nhất của .
Bài V. (4 điểm)


a) Cho dãy số  xác định bởi 

	Chứng minh .



b) Xét các số thực dương  thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: .


	SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
ĐỀ CHÍNH THỨC

	ĐÁP ÁN CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM




Câu I .	a) Giải phương trình . 
Lời giải

Ta có 


 


 

.

Vậy phương trình có 3 họ nghiệm .

             b)  Giải hệ phương trình 
Lời giải

	ĐK: 



	Đặt , , ta được . 



Khi đó phương trình  trở thành	 



	(do ) nên  PT (1) . 
 	Thay vào phương trình (2), ta được

	


	


	Xét hàm số   trên , 



Ta có , do đó hàm số  đồng biến trên . 



	Ta có 


	.


	Với , ta thấy   thỏa mãn điều kiện . 

	Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là .
          Nhận xét: Ta có thể biến đổi phương trình (1) đi theo hướng khác như sau:










	Từ PT(2), ta có , nên PT(1) (4) , ta có  đặt  ,  thay vào (4), ta được , từ đây suy ra . Xét hàm số  đồng biến trên , ta được  hay .

Câu II. (3 đ)Cho sáu thẻ, mỗi thẻ ghi một trong các số của tập  (các thẻ khác nhau ghi các số khác nhau). Rút ngẫu nhiên ba thẻ, tính xác suất để rút được ba thẻ ghi ba số là số đo ba cạnh của một tam giác có góc tù.
Lời giải



Lấy ba thẻ từ thẻ có số cách lấy là , nên số phần tử của không gian mẫu là .

Gọi biến cố : “rút được ba thẻ ghi ba số là số đo ba cạnh của một tam giác có góc tù”.




Giả sử rút được bộ ba số là , với , do đó , nên .








, ,  là ba cạnh của tam giác , với , ,  có góc  tù




 , với .


+Xét  thì có bộ  thỏa mãn.






+Xét , do , , nên  và . Suy ra có bộ  thỏa mãn.








+Xét , do , , nên  và  hoặc . Suy ra có hai bộ hoặc thỏa mãn.


Suy ra số phần tử của biến cố  là .

Nên xác suất cần tìm là .
Bài III.	(2 điểm) 













Cho hai tia   và tạo với nhau góc , đường thẳng   vuông góc với cả   và ;  . Hai điểm  lần lượt nằm trên hai tia   và  ,  . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau   và  .
Hướng dẫn giải



[image: A picture containing text, boat, antenna, line

Description automatically generated]Vẽ  thì là hình chữ nhật có  









	Khoảng cách   giữa hai đường thẳng   và   bằng 	khoảng cách từ   tới  hay bằng khoảng cách từ   tới mặt phảng đó. Hạ   thì  , vậy  .


	Ta có nên	
Bài IV. 	(5 điểm)







	Cho hình chóp  có , mặt bên  là tam giác đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng . Gọi  là chân đường phân giác trong góc  của tam giác .

a. Tính thể tích khối chóp .




b. Gọi  là điểm sao cho các góc tạo bởi các mặt phẳng  với mặt phẳng  bằng nhau. Tìm giá trị nhỏ nhất của .
Lời giải                     
[image: Chart, radar chart

Description automatically generated]


Gọi  là trung điểm của . Ta lần lượt có những điều như sau:

+ .


+ Tam giác  vuông cân ở .


+ Tam giác  cân ở .

+ .


+  là mặt phẳng đối xứng của hình chóp .


a. Ta có  do đó .

Tức .







b. Gọi  là hình chiếu của  trên . Do tính đối xứng của hình chóp  qua  nên , tức . 







Do góc tạo bởi  với  bằng nhau nên khoảng cách từ  đến các cạnh của tam giác  bằng nhau, gọi khoảng cách này là  ta được . Tìm được .




Gọi  là đối xứng của  qua , dựng hình bình hành  ta được

.





Dựng hình chữ nhật  với  lần lượt thuộc . Ta thấy  nhỏ nhất khi và chỉ khi .


Tóm lại, giá trị nhỏ nhất của  là .
Bài V. 	(3 điểm)


a) Cho dãy số  xác định bởi 

	Chứng minh .
Lời giải                     


Ta có  , 

Ta sẽ chứng minh bằng quy nạp 

Dễ thấy mệnh đề trên đã đúng với 



Giả sử mệnh đề trên đã đúng với tức là  ta sẽ chứng minh mệnh đề đúng với . Thật vậy

 

Lại có bất đẳng thức 






Thật vậy:  xét hàm số  liên tục   và có  nên hàm số đồng biến trên . Do đó   suy ra   

hay  . 

Áp dụng  ta được .
b) (2 điểm)



Xét các số thực dương  thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: .
Lời giải                     





+ Do vai trò của  như nhau nên ta có thể giả sử  và ,     mà .


+ Xét  ta chứng minh: 












 (đúng do )

+ Đặt 


, .





.
BBT:
[image: A picture containing diagram
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 .


Dấu bằng xảy ra khi  và các hoán vị.
----- HẾT -----
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